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1 Bùi Thị Hải Yến 2B Nguyễn Thiện Thuật, P. Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

2 Trần Trung Việt 7C Đường Đông Phước P. Phước Long Tp Nha Trang,Khánh Hòa

3 Trần Đỗ Thu Thủy 489A/23/80 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Phú Nhuận

4 Nguyễn Văn Tuân Thôn Đại Độ, Xã Võng La, H. Đông Anh, Hà Nội

5 Huỳnh Thị Thu 258 Nguyễn Chí Thanh P.5, Q10 
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1 Phạm Lê Phương Trang Tổ 8 Khu Vực 5, P. Nhơn Phú, TP Qui Nhơn, Bình Định

2 Phùng Xuân Tuất 292/59 Bà Hạt, P. 9, Q 10, TP  HCM

3 Lý Thị Thanh Vân 87/12B Nguyễn Thái Sơn P.4 Q GV, TP HCM

4 Bùi Thị Đào Số 5 Lô K, CX Phú Lâm D, Lý Chiêu Hoàng, P10, Q6, TP HCM

5 Phạm Văn Mạnh Thôn Lĩnh Mai, Xã Quãng Phú, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

6 Hoàng Thị Thơm 245/2490 Ấp 7, Xã Tân Thành, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

7 Huỳnh Thị Bon 101/63 Nguyễn Văn Đậu P.5 Bình Thạnh

8 Hoàng Thị Liễu 16/65 KP9 P Hố Nai 1, Biên Hòa, Đồng Nai

9 Khưu Thị Hoa 90 Lê Đại Hành P7 Q11, Tp HCM

10 Nguyễn Hữu Đạt Xóm 4 Thôn Nam Cường, Xã Thái Hà Huyện Thái Thụy, Thái Bình

11 Phùng Thị Hoa 6/37/1 Lương Thế Vinh Tổ 19, P. Trần Đăng Ninh Tp Nam Định, Nam Định

12 Phạm Thị Thúy Hoa Tổ 2, Cam Lộ 1, Hùng Vương, Q Hồng Bàng, Tp Hải Phòng

13 Nguyễn Kim Thành 311/20 Dương Bá Trạc, P.1, Q 8, TP HCM

14 Bùi Thanh Tân Ấp Bàu Trăn Xã Nhuận Đức H. Củ Chi

15 Lê Thị Hữu Danh 141/1/2 Bis Cô Giang P Cầu Ông Lãnh Q1, TP  HCM

16 Trần Thị Quỳnh Lập C5 Phòng 207 Tập Thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

17 Hứa Thị Xuyên Ấp Suối Nhung, Tân Hưng, Đồng Phú Bình Phước

18 Khưu Thị Ngọc Linh 3C Đường Số 6 Khu Dân Cư Nam Hùng Vương, P. An Lạc Q Bình Tân, TP HCM

19 Nguyễn Thị Thùy Trinh Ấp 8, Xã Chánh Phú Hòa, H. Bến Cát, Bình Dương

20 Nguyễn Thị Trí Thôn Bá Hà 1, Xã Ninh Thủy, H. Ninh Hòa,  Khánh Hòa

21 Nguyễn Thị Hải Vân 311/20 Dương Bá Trạc, P.1, Q 8, TP HCM

22 Trần Báu Tổ Phúc Xuân, P. Cam Phúc Nam, TX Cam Ranh, Khánh Hòa

23 Huỳnh Hữu Thành 293/21 Đắc Cái Sắn, Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, H. Vĩnh Thạnh, Tp Cần Thơ 

24 Lê Anh Quốc 25 Tổ 1, Ấp 6, Xã Xuân Bắc, H. Xuân Lộc, Đồng Nai

25 Đặng Thị Nhi 354/6A, Tổ 27, Khóm Tây Khánh 4, P. Mỹ Hòa, Tp Long Xuyên, An Giang

26 Hoàng Hữu Thành 293/21 Bắc Cái Sắn, Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh,H. Vĩnh Thạnh, Tp Cần Thơ

27 Trần Thị Diệu Nguyên 6/20L, Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Q 1, TP  HCM

28 Lê Thị Thái Hằng 17B Võ Trứ, P. Phước Tiến, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

29 Mai Đình Hòa Số 7 Phố Trần Nhật Duật, Q Ngô Quyền, TP Hải Phòng

30 Võ Quốc Hiệp 133B Núi Trúc, Q Ba Đình, Hà Nội

31 Đỗ Văn Ngọc 147A (số cũ 146) Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q Lê Chân, Tp Hải Phòng 

32 Trần Thị Nhung 383/2 Nguyễn Thái Bình P.12 Q. Tân Bình, TP  HCM

33 Cao Thị Bé 11 Ngõ 154 Phố Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

34 Lưu Chí Đồng 190 Ngõ Quỳnh, P. Quỳnh Lôi, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội
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35 Nguyễn Thị Kim Hồng 23A KP6 P Bình  Hưng Hòa A, Bình Tân, TP  HCM

36 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 956/6/4 Âu Cơ P.14 Q. Tân Bình, TP  HCM

37 Lê Nguyễn Đại Thắng Thôn Bá Hà 2, Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa

38 Mai Quốc Hùng 242 Phó Cơ Điều P.6 Q11, TP  HCM

39 Võ Thị Thu Hà 2/8 Hồ Thị Kỷ P.1 Q10, TP  HCM

40 La Huệ Trinh 377 Võ Văn Tần, P5 Q3, TP  HCM

41 Phạm Ngọc Biền 247 QL1K, P. Linh Xuân, Q Thủ Đức, TP  HCM

42 Nguyễn Thị Tuyết 38/38 Trần Thánh Tông, P.15, Q Tân Bình, TP  HCM

43 Nguyễn Hữu Cư 91 Ngõ 112 Phố Ngọc Khánh, Q Ba Đình, Hà Nội

44 Phạm Thị Bạch 68/63 Hùng Vương P2 Thị Xã Tân An, Long An

45 Trần Thụy Vũ Tường Vi 83 Bùi Thị Xuân P2 Q Tân Bình, TP  HCM

46 Trần Minh Trung 41/1A Lương Văn Can, P.15, Q8, TP  HCM

47 Võ Thanh Bình Số 7, Tống Duy Tân P.14 Q5, TP  HCM

48 Đặng Văn Thuận 36/7A Trung Đông, Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn

49 Vũ Văn Giang Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

50 Nguyễn Ngọc Lan Anh 453/70KH Lê Văn Sỹ P12 Q3 , TP  HCM
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1 Nguyễn Thị Quyên 92/2A, Ấp Đông An, Xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

2 Nguyễn Thị Thu Hiền Tổ 5, Thôn Tân Châu, Xã Lộc Châu, Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng

3 Trần Thị Thu Thủy Tạp Hóa Thu Thủy, Chợ Dĩ An 1, 20/10 Đường Cô Bắc, Dĩ An, Bình Dương

4 Nguyễn Văn Tiến Công Ty VMMP, Đường Số 6, KCX Tân Thuận, Q 7, TP HCM

5 Lê Quang Phú 87A4 Hòa Hưng, P12, Q10, TP HCM

6 Đoàn Văn Hòa CH Tín Phát 135/23 Khu Phố 1, P. Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP HCM

7 Trần Văn Tâm 59/12 Ấp Tân Hóa Xã Hóa An Biên Hòa, Đồng Nai

8 Phan Bé Đầm 107/22 Ấp Cầu Hang, Xã Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai

9 Nguyễn Thị  Mến Ấp Đông Túc, Xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

10 Trần Ngọc Lan 34/3A Đường 21, P11 Gò Vấp, TP HCM

11 Nguyễn  Văn Bình 269/2 Khu Dân Cư ẤP Đông An, Xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An Binh Dương

12 Đinh Văn Hiến Phân Xưởng Tinh Chế B- Xí Nghiệp chế biến gỗ Đông Hòa, Dĩ An

13 Hoàng Văn Tuyên Phòng số 2, 43/19 Tổ 90 Nguyễn Hữu Tiến, P Tây Thạnh, Tân Phú, TP HCM

14 Nguyễn Thị Gấm 34/7 Tổ 20 Ấp Cầu Hang, Xã Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai

15 Nguyễn Tam Lộc 666/54 Lê Trọng Tấn KP1 P. Bình Hưng Hòa  Q Bình Tân, TP HCM

16 Tr Thụy Thu Sương Lô V02 Khu Dân Cư Bình Hưng, Ấp 2 Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP HCM

17 Phạm Thị Bích Trâm 23/41K Phạm Văn Chiêu, P8, Gò Vấp, Tp HCM

18 Trần Công Cường Tổ 18C, Ấp Đông Tác, Tân Đông Hiệp, DĨ An Binh Dương

19 Lê Minh Luân 58/30/16 Lương Thế Vinh, P Tân Thới Hòa, Tân Phú Tp HCM

20 Khổng Văn Quý Thôn Ngọc Sơn, Xã Nhạo Sơn, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

21 Lê Đức Trọng 428/1 QL 1A, Kp 2 P Tam Bình, Thủ Đức Tp HCM

22 Đinh Hữu Lâm 450C/1 Ấp Châu Thới, Xã Bình An,  Huyện Dĩ An, Binh Dương

23 Ng Thị Tuyết Hương Trường Tiểu Học Lương Tâm 4, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

24 Hoàng Xuân Chuyền Phòng Số 7 Tổ 90 43/19 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú Tp HCM

25 Ngô Thị Thi Lang K4/ 232D Ấp Tân Bình, P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

26 Phạm Thành Đô 174/8/1A Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Vĩnh Quang, TP Rạch Giá Kiên Giang

27 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 8/7C Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Bình,  Huyện Dĩ An, Bình Dương

28 Văn Thị Bích Xóm Hạ Giang, Thôn Tam Tảo, Xã Phú Lâm Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

29 Đặng Thị Kim Dung 04 Hai Bà Trưng P. Quyết Thắng TX Kon Tum, Kon Tum

30 Nguyễn Thị Hà Phương Phòng C12 KTX Học Viện Ngân Hàng Số 12 Chùa Bộc, Q. Đống Đa, Hà Nội

31 Huỳnh Thị Kim Ngọc Ấp Nhơn Lợi, Xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang

32 Nguyễn Thị Thiết 53B/7 Ấp Nội Hóa 1, Xã Bình An Huyện Dĩ An, Binh Dương
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33 Nguyễn Văn Tuấn 2/12 KP Nhị Đồng Dĩ An,Binh Dương

34 Nguyễn Thị Ngọc Đào 55/8 Phan Đình Phùng P. Tân Thành Q Tân Phú, Tp HCM

35 Nguyễn Thị Như Hoa 14 Bàu Cát 5 P.14 Q Tân Bình, Tp HCM

36 Bùi Thị Bích Ngọc Tổ 9 KV 5 Lê Hồng Phong P. Trà An Q Bình Thủy, Cần Thơ

37 Huỳnh Thị Phi Phượng 40/3 Đồng Khởi KP1 P.4 TX Gò Công, Tiền Giang

38 Nguyễn Thị Thanh Thúy 549 Tổ5 Thôn Như Xuân Xã Vĩnh Phương Tp Nha Trang, Khánh Hòa

39 Nguyễn Văn Ái 10/2 Khóm 6 P Thống Nhất, Biên Hòa Đồng Nai

40 Nguyễn Thị Thúy 33/8C Ấp Đông Tác, Tân Đông Hiệp, Dĩ An Binh Dương

41 Nguyễn Đắc Thắng 26/60A Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An Bình Dương

42 Đoàn Thị Minh Trang 201 Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Kim , H Châu Thành, Tiền Giang

43 Lê Tố Khanh BT1 – A7 Ấp Bình Đường 2 Xã An Bình Dĩ An, Bình Dương

44 Trần Tiến Út 368/18 Kp 3 P. Tân Thới Hiệp Q12, Tp HCM

45 Đoàn Thị Kim Hảo 135/28/12 Phan Đăng Giảng KP1 Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, Tp HCM

46 Trần Vĩnh Cường Lô V02 Khu Dân Cư Bình Hưng, Ấp 2 Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP HCM

47 Nguyễn Thị Toàn 3C/25/10 Xã Phạm Văn Hai,  Huyện Bình Chánh, Tp HCM

48 Nguyễn Thị Thì 2A/28 Bạch Đằng P2 Tân Bình Tp HCM

49 Trịnh Viết Tuấn 14/27 KP Nhị Đồng, TT Dĩ An, Binh Dương

50 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 161/47 Phạm Văn Bạch P.15 Q Tân Bình, Tp HCM

51 Đoàn Đức Trí Ấp Quảng Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức, BR-VT

52 Lê Văn Hòa 13/2 Quang Trung P.12 Q Gò Vấp, Tp HCM

53 Lê Quốc Khải 81/16 Ấp Tân Đông, Xã Tân Đông Hiệp Huyện  Dĩ An, Bình Dương

54 Nguyễn Thị Huệ Tổ 20 Ấp Cầu Hang Xã Hóa An Biên Hòa, Đồng Nai

55 Đổ Thị Mai 134/2A Tổ 5 Ấp Đông An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Binh Dương

56 Nguyễn Đức Bốn 135/28/24 Phạm Đăng Giảng, KP1, Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, Tp HCM

57 Trần Quốc Cường 246/1 Cô Giang, P.2, Q Phú Nhuận, Tp HCM

58 Nguyễn Anh Thể 729B/16 Khu 7 Bình Thung Bình An Dĩ An, Binh Dương

59 Lê Thi Thơ 751/17 Đường 30/4 P. Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu, BR-VT

60 Đặng Ngọc Huệ K5/20A Tổ 68 Tân Bản, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

61 Nguyễn Văn Tùng 269/2 Khu Dân Cư, Ấp Đông An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

62 Nguyễn Văn Thanh 35/2 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q Tân Bình Tp HCM
63 Đỗ Văn Diện Công Ty TNHH VN, Chuân Ly Can 07 Đường 19 KCN Sóng Thần II Dĩ An, BDương

64 Nguyễn Văn Thủy Thôn Xy Thượng, Xã Tân Lập, Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc

65 Lê Minh Đức Ấp Phú Thạnh Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn Vĩnh Long
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66 Lâm Vũ Nguyên 135/15/7 KP1 Phạm Đăng Giảng P Bình Hưng Hòa Q Bình Tân 

67 Lê Thị Thuận Xóm 9, Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

68 Nguyễn Thị Thủy Tú 52 Chi Lăng, Phú Cát, Huế

69 Nguyễn Thị Tình E23B Tổ 3 KP5, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

70 Nguyễn Thị Kỳ 270/2A Khu Dân Cư Đông An, Xã Tân Đông Hiệp, H Dĩ An, Bình Dương

71 Lê Văn Ninh Số 8 Ngách 56 Ngõ 376 Đường Bưởi P Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

72 Đinh Viết Cường 4B/6 Ấp Nội Hóa 1, Xã Bình An, Huyện Dĩ An Bình Dương

73 Nguyễn Văn Phi 241/2A Ấp Đông An Xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

74 Tr Ngọc Thanh Tuyền 11/4 Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất Q12, TP HCM

75 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh 6A Cư Xá Gốm Việt Thành, P Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

76 Nguyễn Văn Phương 25C/11 Tổ 11 Ấp Nội Hóa 1, Xã Bình An Huyện Dĩ An, Bình Dương

77 Nguyễn Hồ Thị Kim Ngà 121/602A, KP4 P Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

78 Nguyễn Văn Hùng Khu 3 Vân Nhưng Tân Lập, Lập Thạch Vĩnh Phúc

79 Võ Thị Thu Lạch 28/8 Ấp Tây A, Đông Hòa, H. Dĩ An Bình Dương

80 Dương Thị Lan Hương Ấp Hòa Thành, Xã Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai

81 Trần Thị Minh Phương 96/1 KP2 P. Tân Thới Hiệp, Q12, TP HCM

82 Nguyễn Công Chánh Số 571, Kinh P., Ấp P.2 Xã Thạnh An Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

83 Nguyễn Thị Hoa 148/13/11 Tổ 50C, Kp 9, P. Tân Phong, Hẻm 13, Đường Phi Trường, Biên Hòa 

84 Đào Thị Thúy Vân Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

85 Nguyễn Minh Đức 81B Ấp Bình Thung, Xã Bình An, H. Dĩ An Bình Dương

86 Đỗ Văn Tấn Khu 2, Xã Đồng Luận, H. Thanh Thủy, Phú Thọ 

87 Trần Ngọc Lan 96 Đặng Văn Bi, KP4,  P. Bình Thọ, Thủ Đức

88 Nguyễn Thị Hiệp Tổ 14 Đội 4, Thôn 6 Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam

89 Nguyễn Tấn Lực 19/5 Ấp Long Sơn P Long Bình Q9 , TP HCM

90 Vy Văn Hiếu 245 Ngô Quyền, P. Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn

91 Triệu Khương Duy Ấp 5 Thanh Sơn, H. Định Quán, Đồng Nai

92 Hồ Thanh Tuấn 9/5 KP2 P. Tân Thuận Đông Q7, TP HCM

93 Trần Thị Tuyết 9/31 KP6, Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Thủ Đức

94 Thiềm Thị Bích 47/27/3 Hẻm 47 KP Bến Cát, Đường 14 P. Phước Bình, Q9 

95 Danh Thép 73/1A Ấp Đông An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An  Bình Dương

96 Phạm Đăng Vinh Phố Mới, Xã Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

97 Lương Thị Mộng Thu K2/272B Ấp Tân Bình, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

98 Võ Ngọc Mai Trinh 80 Văn Tâm, TT Đinh Văn, H. Lâm Hà, Lâm Đồng
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99 Võ Bá Sang 126 Tổ 5A, Ấp Ngoài, Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc Long An

100 Võ Công Sang Ấp Hòa Thiện 1, Xã Ninh An, Huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa

101 Nguyễn Hữu Cường Ấp Gia Mỹ, Xã Ninh An, Huyện Ninh Hòa Khánh Hòa

102 Trần Văn Luân Thôn Năng An, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

103 Trần Văn Hiếu Tổ 7, 39/7 Ấp Ngãi Thắng Xã Bình Thắng H. Dĩ An, Binh Dương

104 Trịnh Thị Thu Thủy 439/8 KP An Thuận 2 Đường Châu Thị Kim, P.7, TX Tân An, Long An

105 Nguyễn Thị Nghĩa 50 Ấp Long Sơn, P. Long Bình, Q 9, TP HCM

106 Lê Thị Ngọc Hiếu 19/4 Ấp Long Sơn, P. Long Bình, Q 9, TP HCM

107 Bùi Thị Thủy 207/2 Ấp Giao Hòa B, Xã Giao Thạnh, H. Thạnh Phú, Bến Tre

108 Ngô Đình Phương Ngân 266/40/9 Tôn Đản, P.8, Q 4, TP HCM

109 Đoàn Thị Lệ Cúc 135/17 Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP HCM

110 Bùi Ngọc Thư 28A/11A KP Thống Nhất, Dĩ An, Bình Dương

111 Võ Phi Hùng 113/1 KP Thạnh Bình, TT An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

112 Nguyễn Văn Luyện VP UBND Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

113 Phạm Thị Hà Vi KP 5 TT Đức Tài, Đức Linh, Bình Thuận

114 Nguyễn Thị Bích Thuận 40A Lê Trọng Tấn P Tây Thạnh, Tân Phú

115 Hà Văn Công K3/40H Tân Bản, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đống Nai

116 Tạ Trọng Thắng Thôn 3, Khe Khoai, Thống Nhất, Hoành Bồ, Quảng Ninh

117 Phan Thị Hợp Ấp 3, Xã Phú Cường, H. Cai lậy, Tiền Giang

118 Nguyễn Duy Tân K2/299 Ấp Tân Bình, P. Bửu Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

119 Lê Thị Bích Thuyên Xóm Nước Hai, Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên

120 Nguyễn Thị Ngân Khu Dân Cư Đông An, Xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

121 Nguyễn Ngọc Anh Tươi 151/53/3, Liên Khu 4 – 5, KP 5, Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân

122 Đặng Thị Nga 327/50 – 51 Trần Bình Trọng, P. 4, Q 5, TP HCM

123 Lê Văn Quyền Xóm 2, Thôn Du, Tam Hưng, H. Thủy Nguyên, Hải Phòng

124 Ng Văn Chương Tra 01B Phố Hải Đông, Xã Nghĩa Trung, H. Nghĩa Hưng, Nam Định

125 Lương Văn Phúc Chợ Vó, Xã Nhân Nghĩa, H. Lạc Sơn, Hòa Bình

126 Trịnh Văn Thơm Tổ 5, Ấp Đông Tác, Xã Tân Đông Hiệp, H. Dĩ An, Bình Dương

127 Huỳnh Thị Liễm  Ấp Tân Tiến, Xã Tân Lập, H. Tân Biên Tây Ninh

128 Hà Thị Huệ Xóm Thâm, Xã Liên Minh, H. Võ Nhai, Thái Nguyên

129 Hoàng Văn Huề Khu 6, Xã Cổ Tiết, H. Tam Nông, Phú Thọ

130 Nguyễn Hải Long 621 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

131 Phan Sơn Tổ 5, KP6 P Bảo An, TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
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132 Lê Chí Thành Thôn Trung Lê, TT Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

133 Dương Hồng Phúc 869/13B, Ấp Đông Thành, Xà Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

134 Nguyễn Thụy Anh Thư Công Ty TNHH Joon Sài Gòn, Đường 06 KCN Sóng Thần I, Dĩ An, Bình Dương

135 Dương Thị Tâm Thôn Đồng Sáo, TT Thanh Lãng, H. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

136 Bạch Thị Phương Thôn Tân Đức, Xã Tân Văn, H. Lâm Hà, Lâm Đồng

137 Nguyễn Hồng Ngọc 09 Ấp 3 Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

138 Nguyễn Thị Thắng 115 Thôn 13 Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Daklak

139 Nguyễn Thị Đề B 42B Lê Đức Thọ, P.17, Q Gò Vấp, TP HCM

140 Nguyễn Thị Thu Hoài 25 Ngõ 98 Đường Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, Q Thanh Xuân, Hà Nội

141 Lò Văn Mơn Bản Chiềng Ve, Xã Mường É, Huyện Thuận Châu, Sơn La

142 Nguyễn Hữu Loan Thôn Đồn Bối, Xã Nam Hồng, H. Nam Sách, Hải Dương

143 Hồ Thị Việt P.11 Đường An Nhơn, P.17, Gò Vấp, TP HCM

144 Lương Thị Ly Số 14, Ngách 2/5 Ngõ 5 Đường K4 TT Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

145 Nguyễn Thị Hoa 48 Tổng Lung P13 Q11, TP HCM

146 Nguyễn Thị Bạch Lộc 138/3 Y Ngông, TP Buôn Mê Thuột, Daklak

147 Đỗ Văn Thuận Thôn Minh Hòa 2, Xã  Minh Khai, Huyện Hoài Đức Hà Nội mới

148 Nguyễn Thị Nhung 356/2C Xô Viết Nghệ Tĩnh P25 Bình Thạnh, TP HCM

149 Đào Thị Minh 7 Ngõ 355, P. Trần Nguyên Hãn, Phố Tô Hiệu, Q Lê Chân Tp Hải Phòng

150 Phạm Hoàng Nam 292/10 Nơ Trang Long, Bình Thạnh

151 Nguyễn Văn Thú Thôn Siêu nghệ, Xã Nhật Tựu, H. Kim Bảng, Hà Nam

152 Đặng Văn Tô 27/1C Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q Tân Phú, TP HCM

153 Tiêu Kim Tỷ 773A Ba Đình P.10 Q8, TP HCM

154 Nguyễn Minh Hậu 68A Bình Thung, Bình An, Thuận An, Bình Dương

155 Huỳnh Thị Chung 154/55/37 Âu Dương Lân P.3 Q8, TP HCM

156 Nguyễn Cơ Trịnh 17/2/1 Võ Văn Tần, P. Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu

157 Nguyễn Văn Vương 5/33 Nguyễn Ngọc Lộc P.14 Q10, TP HCM

158 Mai Văn Khôi 24 Đường Bắc Sơn P Vĩnh Trại TP Lạng Sơn

159 Hoàng Xuân Lường 11 Đường Bắc Sơn P Vĩnh Trại TP Lạng Sơn

160 Nguyễn Thị Thừa Số 3 / 4 KP Bình Minh 1 TT Dĩ An, Huyện Dĩ An, Bình Dương

161 Chung Ngọc Phương 155/39 Phó Cơ Điều P6 Q11 , TP HCM

162 Tạ Văn Bé 194/27 Lạc Long Quân P10 Q11, TP HCM

163 Nguyễn Thị Nguyệt 188 Phó Cơ Điều P6 Q11, TP HCM

164 Nguyễn Văn Lợi Số 32 Tổ 31 Khòm 4 P4 Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
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165 Hoàng Đức Thành 41 Ngõ 169 Phạm Hữu Điều, Q Lê Chân, TP Hải Phòng

166 Cao Thị Phương Xóm 3 Thôn Du, Tam Hưng, Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng

167 Nguyễn Thị Chung 157A Quốc Lộ 22 Tổ 3, Ấp Trung Xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi

168 Trần Lưu Vỵ Khu 6, Thôn Lăng Xương, Xã Trung Nghĩa, H. Thanh Thủy Phú Thọ

169 Giáp Thị Hà Đội 8 Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên Bắc Giang

170 Lê Thị Mỹ Duyên 97 Tổ 46 Ấp Long Thạnh 2, Xã Long Hòa,  H. Phú Tân, An Giang

171 Bùi Thị Nhung 392B/27 Tổ 27 ẤP Nội Hóa 1, Xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương

172 Lê Thị Nhạn 301 Hòn Ốc, Thôn Như Xuân, Xã Vĩnh Phương, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

173 Nguyễn Văn Nguyên Ấp 2, Xã Tân Phước Tây, H. Tân Trụ, Long An

174 Huỳnh Thị Cẩm Giang 65/8 Khóm 1, P.4, TX Gò Công, Tiền Giang

175 Trần Thị Lanh Thôn Cổ Dương, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà  Nội

176 Dương Thị Thùy Chi 28 Tôn Đức Thắng, Q Lê Chân, TP Hải Phòng

177 Trần Thụy Phương Thảo 39 Đường Số 1, P.10, Q Tân Bình, TP HCM

178 Phan Thị Ngoan 359 Trường Chinh, P.14, Q Tân Bình, TP HCM

179 Nguyễn Công Hoan Chợ Vó, Xã Nhân Nghĩa, H. Lạc Sơn, Hòa Bình

180 Nguyễn Tuấn Dũng Số 968 Ấp 3, Xã Tân Định, Huyện Tân Uyên, Bình Dương

181 Lê Thị Hiếu Thảo 118/184 Bạch Đằng, P24, Q Bình Thạnh, TP HCM

182 Mai Văn Minh Thôn Nội Chế, Xã Hợp Hưng, Huyện Vụ Bản Nam Định

183 Huỳnh Thị Tâm Ấp 4 Xã Tân Hiệp, Huyện Thạnh Hóa, Long An

184 Phạm Văn Hùng Thôn Cốc Sâm 1, Xã Phong Niên, H. Bảo Thắng, Lào Cai

185 Vũ Thế Văn Thôn Núi Móng, Xã Hoàn Sơn,  H. Tiên Du, Bắc Ninh

186 Lê Thị Châu 158/2 Ngõ 160, Khối 5, Đường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An

187 Nguyễn Thành Lâm 1149 Trần Nhân Tông, Kiến An, Tp Hải Phòng

188 Phạm Thị Thủy Số 16, Tổ 1, Khu 7, P. Hồng Hà, Tp Hạ Long, Quảng Ninh

189 Nguyễn Thị Diệu Thúy 331/65 Tôn Đản, P.15, Q 4, TP HCM

190 Võ Thị E 446/30 Lê Lợi, P.6, Tp Vũng Tàu

191 Chu Thị Thảo 19 Trường Chinh, TX KonTum,  KonTum

192 Trần Thị Ánh Nga 612 Tổ 6 Ấp Thạnh Trung, Xã Phước Vĩnh Đông, H. Cần Giuộc, Long An

193 Bùi Đình Thiết Thôn Ngũ Đông, Xã Điệp Nông, H. Hưng Hà, Thái Bình

194 Đào Văn Nhưng Tổ 39 P. Cẩm Thạch, TX Cẩm Phả, Quảng Ninh

195 Trần Ái Thu 6/26 Đường Nguyễn An Ninh, Khu Phố Đông Tân,  Dĩ An, Bình Dương 
196 Nguyễn Thị Hoa Công Ty TNHH Vận Tải Hà Phương, 

197 Phan Văn Biểu 77/767K Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q Gò Vấp
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198 Trần Quốc Việt Nhà Trọ 999, Đường D 11 KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương

199 Đinh Minh Trí Ấp Sa Thêm, Xã Long Nguyên, H. Bến Cát, Bình Dương

200 Trịnh Minh Toàn Xóm Xuân Mĩ, Thôn Xuân An, Xã Cát Minh, H. Phù Cát, Bình Định

201 Huỳnh Thị Bích Loan 30/10A Âu Cơ, P.9 Tân Bình

202 Nguyễn Thị Ngọc K4/46D Ấp Tân Bình, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

203 Trần Văn Tâm 49/11A Cầu Hang, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai

204 Nguyễn Văn Huy Thôn 1, Xã Lộc An, H. Bảo Lâm, Lâm Đồng

205 Nguyễn Thị Thanh Mai Đường Tân Hiền, Ấp Ông Hường,Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

206 Huỳnh Thị Bích Thảo 370/2/5 đường Long Phước, Tổ 26, Ấp Phước Hậu, P.Long Phước, Q9, TP HCM

207 Nguyễn Tấn Đặng Kế 82, Tôn Thất Thuyết, P.3, Q4, TP HCM

208 Nguyễn Thị Thanh Sơn Số 26 Hẻm 178/45/16 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

209 Hồ Thanh Đàng 157 Ấp Bình Quới, Xã Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang

210 Đào Thị Ngọc Khu Phố 3, TT Trảng Bom, H. Trảng Bom, Đồng Nai

211 Trần Ngọc Phượng 616 A Tổ 19, Khu 7, Ấp Bình Thung 1, Xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương 

212 Vũ Thị Kim Thanh Bưu Điện Xã Bình An, H. Dĩ An, Bình Dương

213 Võ Thị Hà Xóm Tân Trung, Xã Thiên Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

214 Nguyễn Vũ Mộng Thu 482/51/19 Lê Quang Định, P11, Bình Thạnh

215 Nguyễn Thị Hồng Thịnh Tổ 2, Ấp 1, Xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

216 Lê Quang Vinh K3/88 Tân Bản, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

217 Dương Thị Hồng Nhung 724/20 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q Phú Nhuận

218 Lê Thị Túy Hiền Chợ Xuân Đà, Ấp 5, Xã Xuân Tâm, H. Xuân Lộc, Đồng Nai

219 Trương Văn Dẻo Số nhà 492 Ấp 1 Xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri, Bến Tre

220 La Văn Ty 45/2A Hàn Hải Nguyên, P16, Q11, TP HCM

221 Võ Ngọc Đoan Trang 983/11A KP8 Đường Tỉnh Lộ 10 P Tân Tạo, Q Bình Tân, TP HCM

222 Trần Thị Thu Vân Đội 11, Thôn Mỹ Điền, TT Tuy Phước, H. Tuy Phước, Bình Định

223 Nguyễn Văn Cần Số Nhà 56 Ấp 3, Xã Hương Thọ Phú, TX Tân An, Long An

224 Lê Viết Báu 155 Tổ 7 Khối 4 P Khánh Xuân, Tp Buôn Mê Thuật, Daklak

225 Lê Huệ Chí 108 Quốc Lộ 91 Cầu Số 10 Ấp Vĩnh Khánh, Vĩnh Tế Thị Xã Châu Đốc, An Giang

226 Ngô Thị Phi Lang K4 232D Ấp Tân Bình, P Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

227 Nguyễn Thị Ngọc Sương Thôn Phú Bình, Xã Ninh Phụng, Huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa

228 Lê Thị Thanh Hiền Liên Gia 2,Buôn Jù, Xã EATU, Daklak

229 Trần Thị Mai Vân 72 Đường Số 7, P. 17,Q Gò Vấp, TP HCM

230 Trần Hùng Cường 193/2A, Đông An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương



Giải Sung Túc

Page 8

231 Nguyễn Thị Kim Loan 3/44 Khu 10 Ấp 5, Xã Tân An, TX Thủ Dầu 1, Bình Dương

232 Ng Thụy Hoàng Oanh 29 Phạm Văn Hai, P.1 Q. Tân Bình, TP HCM

233 Cao Minh Luyến 176 Ngô Quyền, P. Đông Kinh, Tp Lạng Sơn

234 Phan Thị Hoa Thôn Nguyễn, Xã Tiên Nội, H. Duy Tiên, Hà Nam

235 Trần Thị Loan 28 Đường 45 Tổ 10, KP2, P. Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức

236 Trần Ngọc Lan 96 Đặng Văn Bi, KP4 P. Bình Thọ, Q Thủ Đức

237 Hà Ngọc Hùng 45/21 KP Đông Tân, TT Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

238 Lê Thành Công Tổ 3 Khu 2 P Ka Long, Tp Móng Cái, Quảng Ninh

239 Vũ Thị Ái Xóm Cầu Trung, Xã Vĩnh An, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng

240 Lý Việt Nga Số 8 Nguyễn Du, P. Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn

241 Nguyễn Thanh Trương Thôn Thắng Hiệp, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

242 Nguyễn Khắc Hiếu Ấp 2, Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

243 Lê Thị Kiều Giang Số 9, Ngõ 145, Phố Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội

244 Lương Thị Chinh 75/9 Tổ 5 Long Sơn, Long Bình, Q9 , TP HCM

245 Huỳnh Thị Hương 42/10 Tổ 18 Tân Hóa, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai

246 Trần Thị Kim Dung Kiot Số 5, Chợ Khu Tây, P. Cam Giá, Tp Thái Nguyên

247 Huỳnh Ngọc Nhàn 34 Đường 15, Khu Dân Cư Nam Long, P. An Lạc, Bình Tân

248 Phạm Thị Uyên Thôn 3, Thọ Nam, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị

249 Lê Ngọc Báu 73 Ngõ 205, Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

250 Phạm Thị Bàn Khu 2, Xã Phú Lạc, H. Cẩm Khê, Phú Thọ

251 Ng Thị Phương Thảo 18/6 Lê Tấn Bê, P. An Lạc, Bình Tân

252 Sử Thị Trúc Phương Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa

253 Nguyễn Thị Kim Phượng Khu 5, Xã Sai Nga, H. Cẩm Khê, Phú Thọ

254 Phạm Huy Phúc 5/1 Đường Số 11, Ấp Bình Quân, P.4, TX Tân An, Long An

255 Phạm Thế Hùng Số 1, B18 Ngõ 297 Tô Hiệu Tp Hải Phòng

256 Hứa Kiệt 172A/18/4 Lạc Long Quân P.10 Q11, TP HCM

257 Mai Trần Lam Tổ 13, Phường Gia Sàng, Tp Thái Nguyên, Tình Thái Nguyên

258 Nguyễn Minh Hoàng 161 Đường 6, KP3, P. Phước Bình, Q9, TP HCM

259 Nguyễn Thị Thu Trang 54/6 Đường 7, Tổ 1, KP3, P. Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM
260 Nguyễn Vũ Huynh Phòng 67 - A1 KTX SV Trường ĐH Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q Ninh Kiều, 

Cần Thơ
261 Văn Quý Tám Thôn Gió Tây, Xã Đại Hòa, H. Đại Lộc, Quảng Nam

262 Vũ Đại Lâm 4/41 Đường Vòng, Vạn Mỹ,Q Ngô Quyền, Hải Phòng

263 Nguyễn Thị Tuyết Xóm Phố Cà, Thôn Phú gia, Xã Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam
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264 Đặng Thị Ngọc 353 Xóm 8, Thôn 3, Liên Đầm, Di Linh, Lâm Đồng

265 Trần Thị Kim Chung Khu 13, P..Ngọc Châu, TP Hải Dương

266 Phạm Thị Thu Nga A7A11 Nguyễn Oanh, P.6, Q Gò Vấp, TP HCM

267 Phan Thị Diễm Phương Ấp Phú Lợi B, Phú Thuận B, Hồng Ngữ, Đồng Tháp

268 Trịnh Thị Hồng Khu 9 Thị Trấn Chi Lê, H. Lạc Thủy, Hòa Bình

269 Lục Cẩm Thòn 312 Âu Cơ, P. 10, Q Tân Bình, TP HCM

270 Nguyễn Thị Thanh Nga NPP Thành Tiến, 33 Hàm Nghi, TP Sóc Trăng

271 Nguyễn Thị Kim Liên 98/12 Thăng Long, P.5, Q Tân Bình, TP HCM

272 Hoàng Trường Giang Số 13C, KP 3, P. Thạnh Lộc, Q 12, TP HCM

273 Thị Chành Tha 73/1A Đông Tác, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

274 Đinh Thị Thúy Số 3 Ngõ 60 Khu 5 P Cẩm Thượng, TP Hải Dương

275 Võ Thị Mộng Linh Thôn Xuân Lập, Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

276 Vũ Thị Ánh  Khu 6, P. Cẩm Thượng, Tp Hải Dương

277 Nguyễn Mai Anh 61/2 , Phố Hàn Thượng, Khu 8, P. Bình Hàn, Tp Hải Dương

278 Đinh Thị Huệ 15 Phố Bạch Đẳng, P. Trần Phú, Tp Hải Dương

279 Nguyễn Đức Thắng 225 Đường Thành Công, P. Tân Thành, Tân Phú

280 Nguyễn Thị Hà 146 An Đà, Đằng Giang, Hải Phòng

281 Nguyễn Quang Châu Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

282 Nguyễn Ngọc Tuyết Đội 7, Xóm Huế, Xã Tân An Hội, H. Củ Chi

283 Lê Thị Hồng Châu 144/6A Thủ Khoa Huân, P.1, Tx Tân An, Long An

284 Nguyễn Thị Tụng Thôn Tân Dân 2 , xã Phương Trung, H. Thanh Oai, Hà Nội

285 Nguyễn Hữu Hùng Tổ 2, An Hòa, Khuê Trung, Q Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

286 Trần Thị Hồng Thịnh 143 Cư Xá Đường, KP 10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

287 Nguyễn Thị Yên 35/2 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q Tân Bình, TP HCM

288 Trần Thị Lợi Thanh Lãng, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

289 Nguyễn Thị Tuyết Xóm 1 Yên Cư, Xã Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh

290 Đặng Thị Hà 847/9A Đường 30/4, P.11, Tp Vũng Tàu

291 Lê Tuấn Hợp Công ty CP Kỹ Thương CSC 1/41 Ngõ 12 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội

292 Phạm Hữu Châu 86/10/11 Tổ 20, KP2, Đường Tân Chánh Hiệp, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP HCM

293 Trần Thị Liễu 71A  Khu 586, P. Phú Thứ, Q Cái Răng, Tp Cần Thơ

294 Phạm Thanh Long Trường THPT Cần Đăng, Xã Cần Đăng, H. Châu Thành, An Giang

295 Lê Thị Thúy Hợi Phòng Quảng Trị, Trường ĐH CN Quảng Ninh, Xã Yên Thọ, Đông Triều QNinh

296 Nguyễn Ngọc Trang 225/29/4A KP2 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông, Bình Tân
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297 Trần Thị Ngọc Dung 12 Lô I, Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q 6, TP HCM

298 Trần Thị Bích Thụy 93 Lê Thị Pha P1 TX Bảo Lộc, Lâm Đồng

299 Đinh Thị Hiền Đường 3 Phố Thanh Xuân, P Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình

300 Mai Xuân Thường Phố Phong Lạc, TT Nho Quan, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

301 Nguyễn Công Luyện Tiểu Khu Thái An, TT Du Phú Lương, Thái Nguyên

302 Bùi Thị Dung Tổ 5 Khu 3 Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

303 Vũ Thị Hường Đội 7 Thôn Vàng, Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên

304 Nguyễn Thị Hằng 64 Đường Ngô Văn Sở, Khối Tân Phong, P Lê Mao, Tp Vinh Nghệ An

305 Lê Tiến Toàn Thôn 3 TT Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

306 Đặng Thị Tần 16 Đồi C5 Hàm Rồng, Tp Thanh Hóa

307 Lê Thị Hường Quầy Kiot Số 5 Kho Lương Thực, Đường Đinh Lễ, P Lam Sơn, TP Thanh Hóa

308 Lê Đỗ Bằng Đội 5 Đông Cương, TP Thanh Hóa
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